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Quê quán: Khu 15, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Sinh năm 1919. 

Chức vụ: Tham gia giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở huyện Lâm Thao. Từ 1945 đến 1946 tham gia Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của xã, phụ trách vấn đề địa chính. Từ 1947 - 1950 là Xã đội trưởng phụ trách dân quân du kích xã. Từ 1951 - 1952 cán bộ ở Ban Tổ chức Huyện ủy Lâm Thao. Từ 1953 cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ, sau lên làm cán bộ Tổ chức của Khu Việt Bắc.
Phỏng vấn ngày 19 tháng 12 năm 2009, tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 167 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông kinh tế bình thường].

Đấy chúng cháu là có cái chương trình đi sưu tầm tư liệu về cái thời gian kháng chiến chống Pháp ông ạ, mà những người có tham gia công tác trong Ủy ban cái thời điểm đấy, thời gian đấy, thì trước hết là cháu muốn biết tên ông ạ, ông tên là gì ạ?
Tôi tên là 167.
Ông là sinh năm bao nhiêu?
Tôi sinh năm 1919 kia.
Thế năm nay cũng 91 rồi đấy. Thế là ông sinh ở đâu?
Sinh tại quê đây.
Vâng, tại đây đấy ạ. Cái chỗ nhà mình đây gọi là, địa chỉ là thế nào ông nhỉ?
Địa chỉ ở đây á, đây là xã Tứ Xã.
Đây là khu mấy ạ?
Xã Tứ Xã, Khu 15.
Khu 15 ạ?
Vâng.
Trước hết là xin ông kể sơ qua về cái hoàn cảnh gia đình nhà mình hồi ông còn nhỏ đấy, ví dụ các cụ thân sinh ra mình là làm nghề gì ạ?
Gia đình tôi trước cũng nhà gia đình nông dân thôi, làm ruộng thôi chả có làm cái gì cả.
Thế thời nhỏ là ông đi học ở đâu?
Học ở xã này thôi, học chữ Nho rồi sau thì học Quốc ngữ.
Tức là lúc đấy là trình độ ông học được đến lớp mấy rồi?
Tôi lúc bấy giờ gọi là đỗ tốt nghiệp sơ học yếu lược là như là lớp bốn bây giờ đấy.
Cái việc học hành ngày đấy như thế nào ông nhỉ?
Hả?
Cái việc học hành ngày đấy thế nào ạ?
Học á, học thì trước học trường làng đây này, có cái gì đâu.
Ông có được học chữ Pháp không?
Không, chữ Pháp chả học, chả học chữ Pháp.
Thế là mình học chữ Nho, xong rồi chữ Quốc ngữ?
Vâng, chữ Nho thì cũng học được ít thôi, chữ Quốc ngữ, sau học Quốc ngữ.
Thế ngày cướp chính quyền Cách mạng tháng Tám, 19 tháng 8 năm 45 đấy ông có tham gia không?
Có đấy, có tham gia. Cách mạng tháng Tám thì lúc bấy giờ tôi đã 36 tuổi rồi, 26 tuổi rồi.
Ông tham gia cướp chính quyền ở đâu ạ?
Ở xã này thôi, ở xã thì mình là sau cái giành chính quyền thì trước đây là nó liên xã kia, thì tham gia làm cái Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của xã, trước đây nó gọi là xã Hùng Lãm, sau mới hợp nhất là một xã đấy chứ, bây giờ Tứ Xã đấy.
Thế là ông có tham gia cái Ủy ban lâm thời đấy không?
Vâng, có đấy, có tham gia cái Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời.
Lúc đấy ông tham gia là ông giữ cái chức vụ gì trong đấy?
Giữ chức vụ phụ trách địa chính, ruộng đất đây này, phụ trách cái ruộng đất, gọi là canh nông đấy.
Ông phụ trách địa chính như vậy thì cái lúc đấy là cái vấn đề ruộng đất nó như thế nào ông, cái lúc mình mới giành chính quyền đấy?
Ruộng đất thì nó vẫn thế thôi, có gì, sổ địa chính thằng Pháp nó để lại thì cứ thế thôi.
Cái hôm cướp chính quyền nó diễn ra như thế nào ông nhỉ, ông có thể kể cho cháu nghe cái hôm cướp chính quyền không?
Cướp chính quyền thì, giành chính quyền thì lúc bấy giờ thì chúng tôi cái lúc bấy giờ thì gọi là Việt Minh rồi thì về ấy thì tham gia thì coi như là mình giành chính quyền nó không, ở đây thì nó không, địa phương ở đây thì chỉ có lên giành chính quyền huyện thôi, tổ chức nhau lên giành chính quyền huyện, thế thôi.
Hôm giành chính quyền đấy có xảy ra đổ máu không ạ?
Không, ở đây không đổ máu. Tức ở đây có thằng tri huyện, sau tri huyện, lên đấy giành chính quyền huyện thì nó, danh nghĩa là Việt Minh, thế thì nó giao, xin rút lui, giao lại thế thôi có cái gì đâu.
À lý trưởng với chánh tổng cái thời trước Cách mạng tháng Tám ở đây họ hoạt động thế nào ông nhỉ?
Đấy, cái bộ máy trước đây là lý trưởng thì nó hoạt động theo, theo xã, coi như là ta bây giờ coi như là trưởng khu bây giờ đấy, tất cả các công việc.
Cái lúc mà mình giành chính quyền thì cái tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy họ có phản ứng thế nào không ạ?
Lúc bấy giờ họ nộp triện thôi, chả phản ứng cái gì cả, vâng, ở đây đấy.
Mấy ông lý trưởng đấy ông có nhớ tên không?
Lý trưởng, lý trưởng thì cũng, cũng có nhớ, năm xã đây.
Tên các ông đấy là gì ạ?
Tên, xã, xã Hùng Lãm thì lúc bấy giờ đấy là ông Nguyễn Văn Kỳ. Thế Thạch Cáp thì ông Nguyễn Hữu Đáp.
Khi mình giành chính quyền xong mình thành lập cái Ủy ban cách mạng lâm thời đấy ông, thì những tầng lớp lý trưởng, chánh tổng đấy họ có được tham gia vào trong cái Ủy ban đấy không ạ?
Không, không ai tham gia sất.
Cái lúc mà ông tham gia cái Ủy ban lâm thời đấy thì Ủy ban mình có đông người không ông?
Ủy ban thì nó cũng thì cũng có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Trưởng bạ là phụ trách ruộng đất đấy.
Ông là bên địa chính đấy?
Vâng, tôi phụ trách địa chính.
Ông Chủ tịch lâm thời lúc đấy là ông nào ông nhỉ?
Chủ tịch lâm thời lúc bấy giờ là cái xã Hùng Lãm đấy là ông, ông Nguyễn Văn Cấu.
À tức là mỗi xã lại một ông, một cái Ủy ban lâm thời?
Vâng, vâng, sau mới hợp nhất, ở đây thế là năm xã kia.
Thế công việc của Ủy ban lâm thời cái lúc đấy nó như thế nào ông nhỉ? Lúc vừa giành chính quyền xong đấy?
Công việc thì sau khi mà giành chính quyền lúc bấy giờ thì nó, công việc lúc bấy giờ là coi như là trị an, luyện tập cho dân quân để tự vệ này, để giữ nước này, đấy, đại thể thế. Hàng ngày thì là, lúc bấy giờ công việc nó mới giành chính quyền là nó cũng, công việc nó cũng không như nhộn nhịp như bây giờ, có ít việc thôi. Thế người ta có bán ruộng đất đấy thì Ủy ban chứng nhận, thế đại thể thế, hàng ngày thì như thế, đi đâu thì cấp giấy thông hành, thì đại thể nó cũng như cái Ủy ban đây thôi, bình thường vậy thôi chứ có cái gì đâu.
À thế Ủy ban mình có tham gia trong cái việc thu thuế đất tháng 5 năm 46 không ông?
Có chứ, thu thuế mãi, thu thuế, làm việc tài chính.
Thế ông làm Ủy ban lâm thời đấy là đến năm nào?
Tôi làm đến, sau tôi làm đến năm 46 thì tôi, tôi sau là, là hợp nhất xã thì tôi làm Xã đội trưởng.
Cái lúc đấy gọi là Ủy ban kháng chiến hành chính rồi đấy, đúng không ạ?
Vâng, lúc bấy giờ là Ủy ban kháng chiến hành chính rồi.
Ủy ban mình có hay họp không ông?
Ờ thì phải họp hành chứ (cười).
Người dân có được tham gia các buổi họp đấy không ạ?
Không, trong Ủy ban thôi, họp hành thôi.
Ông có thể kể cho cháu nghe một cuộc họp cụ thể mà ông tham gia không? Người ta bàn những vấn đề gì, cái tiến trình nó như thế nào?
Bàn thì nó, nó nhiều cái dạng lắm, nói kể một cuộc họp đấy thì bàn thì nhiều việc, thí dụ như ở trên huyện ông đưa về cái việc thu thuế thì bàn nhau làm, phân công nhau đi thu thuế, có thế thôi, phải thế chứ có thế.
Cái lúc Ủy ban lâm thời đấy là có khoảng bao nhiêu người làm việc đấy ông nhỉ?
Ủy ban thì chỉ, đấy trong Ủy ban thì có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thư ký, Trưởng bạ, rồi thì là Thư ký hộ lại gọi là cái, lúc bấy giờ gọi là sinh, tử, giá thú đấy, đấy, có mấy người đấy.
À cái lúc mà ông làm Ủy ban như thế ông thấy Ủy ban mình có các thiết bị như là máy chữ hay là cái gì không?
Làm gì có.
Có đài để nghe không ông?
Lúc bấy giờ làm gì có đài, chả có cái gì hết.
Lúc ông làm Ủy ban như thế có báo để đọc không ông?
Báo lúc bấy giờ cũng, báo không, không, lúc đầu là không, không có đâu, sau này, mãi sau này mới có, lúc bấy giờ báo cũng chả có.
Lúc đấy là có báo gì đấy ông nhỉ?
Báo, lúc bấy giờ mãi sau này mới có báo Cứu quốc.
Thế mình không có đài thì cũng không nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam ông nhỉ?
Vâng, chả có, lúc bấy giờ làm gì có đài (cười). Đi, đi cả xe đạp cũng chả có nữa, đi bộ tất đấy.
Thế mình nhận các cái sắc lệnh, thông tư từ Hà Nội thế nào ông?
Ở huyện chứ làm gì có ở Hà Nội.
Huyện người ta đưa về ạ?
Huyện người ta đưa về thôi. Lúc bấy giờ đại khái là có liên lạc trực tiếp. Huyện người ta đưa về thôi.
À cái quan hệ của Ủy ban với Mặt trận Việt Minh lúc đấy nó thế nào ông nhỉ?
Mặt trận Việt Minh quan hệ lúc bấy giờ đấy thì nó cũng đại thể là một bên thì là gọi là vận động quần chúng, cũng như các cái đoàn thể bây giờ, Mặt trận bây giờ đấy, đối với Ủy ban thì thế thôi, một đằng có công có việc cái gì thì bên Mặt trận hoạt động, hỗ trợ Ủy ban.
Nhưng cái quyền lực thì bên nào to hơn bên nào ạ?
Quyền lực thì vẫn ở bên Ủy ban.
À thế sau năm 46 là bắt đầu ông làm tự vệ à?
Vâng, lúc bấy giờ là tự vệ.
Mình gọi là Xã đội trưởng à ông?
Vâng, gọi là Xã đội trưởng.
Cái đội tự vệ của ông có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Tự vệ thì chả, chả, lúc bấy giờ thì chả có cái gì đâu, vũ khí thì chả có.
Có súng không ông?
Không có đâu, súng lúc bấy giờ thì có thì bộ đội địa phương thôi chứ, mỗi một tiểu đội lúc bấy giờ đấy thì có tiểu đội trưởng mới có súng thôi chứ còn đội viên có súng đâu.
Cái đội tự vệ của ông là có đông người không?
Cái đội tự vệ ở, dân quân du kích đấy, ở đây thì cũng được, mỗi thôn xóm thế này thì cũng thành một tiểu đội đấy, sau nó quy thành thôn mà. Thế có một cái đội tập trung gọi là đội du kích.
Tức là mình ở tập trung?
Vâng, tập trung là có công có việc cái gì thì là tập trung thôi, gọi là cử người thường trực thôi, tập trung.
Có được huấn luyện về quân sự không ông nhỉ?
Có chứ ạ, có huấn luyện.
Người ở đâu về huấn luyện mình ạ?
Ở trên huyện các ông cử về đây, tất cả ở trên đấy các ông cử về để huấn luyện.
Lúc đấy huấn luyện như thế nào ông?
Cứ luyện tập đi một hai (cười).
Có được tập bắn súng không ạ?
Có súng đâu mà bắn.
Thế không đẽo cái súng gỗ để tập ạ?
Vâng.
Cái đội đấy có được nuôi ăn không ông?
Không, chả, chả, làm gì có.
Thế là về nhà ăn cơm rồi lại đi tập ạ?
Vâng, về nhà ăn cơm rồi đi tập.
À ở đây mình cái lúc mà Bình dân học vụ đấy, mình tổ chức như thế nào ông nhỉ?
Bình dân học vụ thì coi như là tổ chức coi như từng, cũng từng thôn một thế này này, ra các người biết thì bảo những người không biết, đấy, đại thể thế.
Ông là có đi dạy Bình dân học vụ không, mình đỗ sơ học yếu lược cơ mà?
Không, tôi, tôi không đi. Đấy, có bủ Thâm ở dưới đấy là bủ làm cái Bình dân học vụ.
Hôm trước cháu cũng ngồi với cụ đồ Thâm đấy, cũng tiếp xúc với cụ đồ Thâm rồi.
Vâng, vâng, tôi làm cái Bình dân học vụ. 

Đến năm 50, 51 thì cả xã đây mới có khẩu súng trường của Nhật mút cơ tông đấy mà, dài như kiểu K44 của mình đấy, chả có cái gì đâu. 

Bấy giờ làm gì có súng, có có thì cũng phải nộp lên trên.
Bình dân học vụ lúc đấy là có rầm rộ không ông?
Rầm rộ lắm, đố chữ rồi thì...
Đố chữ như thế nào ạ?
Các cái cổng chợ đây này, thế thì ra thì đố, đố chữ (cười).
Tức là các ông ấy làm hai cái cổng, một cái cổng mà đọc được chữ, đọc được chữ cái thì đi vào cổng này, không đọc được chữ cái thì anh phải đi qua cái cổng phải chui chứ không được đi thẳng, phải chui, còn gọi là cổng mù chữ mà.
Cổng mù đấy?
Vâng.
Lúc đấy ông thấy nhiều người dân phải chui cổng mù không?
Cũng hầu hết là các cụ cao tuổi là không, không đọc được chữ. Nhưng mà trong thời gian gần thôi, lúc bấy giờ là, lúc bấy giờ là tất cả mọi người đều phải học.
Cái lúc bấy giờ chúng tôi cũng đi dạy mà, cứ đi học lớp bốn, lớp năm về lại tiếp tục dạy các cụ, dùng một cánh cửa đây này, viết phấn lên xong cái là dạy các cụ.
À ông năm đấy là ông cũng đi dạy đấy à?
Vâng, chúng tôi cũng đi dạy Bình dân học vụ chứ, đến năm 54, 55, 56, 57, 58.
Đấy là sau này đấy à?
Vâng.
Cái lúc mà học Bình dân học vụ như thế là cái lứa tuổi cao nhất là khoảng bao nhiêu ông?
Úi, cao tuổi, tất cả là phải học, dân là phải học hết, ai không biết chữ là học, người nào còn ấy là phải học hết, trừ những người già quá đi, sao người ta học được. Cứ năm, sáu mươi là vẫn đi học, sáu mươi vẫn đi học.
Bình dân học vụ đấy là cái lúc mình mới tổ chức đấy là học vào cái thời gian nào trong ngày ông nhỉ?
Học tối, lớp tối, lớp ngày, người biết bảo người không biết, thế là thế thế, tất cả là toàn dân như thế cả.
Thế những cái người mà học giỏi giỏi đấy mình có cái hình thức khen thưởng gì không ạ?
Không, lúc bấy giờ có khen gì đâu, cốt biết chữ thôi, cốt biết chữ là tốt rồi, để đọc được báo là tốt rồi.
Cái lúc đấy người ta hay làm thành những câu ca dao, hò vè đấy ông, ông có nhớ được bài nào không?
Không, không nhớ đâu, làm cái gì, lúc bấy giờ đang học A, B, C làm gì có ca dao, hò vè đâu.
Không, để cho người dân dễ nhớ đấy?
Không, chả, chả nhớ được.
Ông có vào Đảng không nhỉ?
Có, tôi vào Đảng năm, năm 49, 49 mới vào Đảng.
Ai giới thiệu ông vào Đảng ông?
Mấy ông ở đây, quê ở đây thôi, ông giới thiệu.
Ông còn nhớ tên các ông đấy ông?
Tên thì còn nhớ đấy, nhưng mà, ông Nguyễn Xuân Vạch, ông Hoàng Văn Chiến, các ông ấy bây giờ có, hai ông cũng chết cả rồi.
Ông vào Đảng thế mình có phải dự bị lâu không ông?
Dự bị một năm.
Sao lại lâu thế ạ?
Vâng.
Mình là thành phần gì ông?
Lúc bấy giờ thành phần, nó có, có mấy thành phần bần cố nông thì lúc bấy giờ là coi như là nó có nhiều loại lắm.
Như ông lúc đấy ông là thành phần gì?
Tôi thành phần bần nông thôi.
Bần nông mà sao lại mất một năm ạ?
Tức là cái, cái dự bị thì lúc bấy giờ nó có 6 tháng, 3 tháng. À lúc bấy giờ có 3 tháng thôi.
Cụ vừa mới nhận 60 năm tuổi Đảng đây, lúc bấy giờ cụ có 3 tháng thôi mà, 3 tháng, vừa mới nhận hôm qua xong. Giới thiệu với chú thế này này, cụ là nguyên là Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cũ, Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy 17 năm.
À đây là ông tháng 7, chính thức là tháng 12.
Vâng, chính thức tháng 12.
Tức là có 5 tháng?
5 tháng thôi.
Cái lúc đấy là kết nạp bí mật hay công khai ông nhỉ?
Lúc bấy giờ công khai rồi, lúc bấy giờ là công khai rồi đấy.
Tức là mình kết nạp ở trụ sở ạ?
Vâng, kết nạp ở trụ sở.
Ông có thể kể cho cháu nghe cái buổi lễ kết nạp hôm đấy thế nào không?
Kết nạp thì nói tóm lại là cũng tổ chức treo cờ rồi thì là ảnh Mác, Lênin, Hồ Chủ tịch, tức là ba cái ảnh. Thế chào cờ xong thì là người ta nói cái lịch sử của Đảng, thế xong thì mình phải làm đơn, thế rồi tuyên thệ, đấy, đại thể kết nạp như thế thôi.
Lúc đấy là tuyên thệ thế nào đấy ạ?
Tuyên thệ là nguyện suốt đời, dù có phải hy sinh tính mạng cũng không chùn bước, đấy, chịu gian khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ, đấy, đại thể như thế, dù có phải hy sinh tính mạng cũng phải. Úi lúc bấy giờ nó thử thách nhau lắm, cũng thử thách.
Thế hôm ông kết nạp Đảng như thế thì có ai kết nạp cùng với ông không?
Cái buổi tôi thì có một bà, bà ấy vừa mới chết rồi, kết nạp, bà ấy liền đây, bà ấy là bà Quý.
Thế là có ông và bà Quý?
Vâng.
Sau này ông có đi tham gia những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng không?
Có chứ, vâng. Tôi ba lần đi học ở trường Nguyễn Ái Quốc đấy.
Trường Nguyễn Ái Quốc ở đâu ạ?
Nguyễn Ái Quốc ở Trung ương này này. Nguyễn Ái Quốc bây giờ gọi là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bây giờ đấy.
Tức là ông ba lần ông học ở cái trường đấy?
Vâng, một lần 18 tháng, một lần 8 tháng, một lần 6 tháng, 32 nhưng mà chúng tôi học lúc bấy giờ, giá bây giờ thì phải có cái bằng thạc sĩ đấy, nhưng mà lúc bấy giờ đi học xong thôi thôi, chả có giấy chứng nhận chứng nhiếc gì.
Một cái lớp học đấy có đông người không ông, chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy?
Đông chứ, cả nước mà.
Lúc đấy học, cái nội dung học cái gì ông có nhớ không?
Úi, học thì học nhiều lắm, nội dung học thì học về lịch sử tiến hóa nhân loại, chương trình đấy, thế rồi học về, học hết cái lịch sử tiến hóa nhân loại xong cái thì sang học đến triết học.
Học cả chủ nghĩa Mác - Lênin nữa?
Đấy, chính là học về chủ nghĩa Mác - Lênin là học về triết học đấy, sau thì các cái chương trình học hết.
Lúc đấy học triết học các thứ như thế ông có hiểu không?
Ờ học cũng hiểu chứ tại sao lại không (cười).
Ai dạy những cái lớp học đấy ông nhỉ?
Lúc bấy giờ như ông, học lúc bấy giờ trường Nguyễn Ái Quốc thì coi như là những, những các ông ở trong Ban Tuyên giáo Trung ương đấy, Ủy viên Trung ương Đảng ông ấy đến ông giảng.
Thế lúc đấy tài liệu mình có được phát không ông hay là chỉ nghe và ghi chép thôi?
Có chứ, đã học ở trường Nguyễn Ái Quốc thì là đã có tài liệu hết.
Tài liệu lúc đấy là in hay là viết tay ông?
In chứ, lúc bấy giờ là in chứ.
Ông có nhớ cái tài liệu đấy tên là gì không?
Tên thì nó có, chả, chả nhớ tên được.
À cái lúc học như thế thì có học về tư tưởng Mao Trạch Đông không ông?
Không, cái đó không, không học, không học Mao Trạch Đông.
Mỗi cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng thế ông có thấy căng thẳng không?
Không, chả có cái gì căng thẳng cả.
Thế sau mỗi cái lớp học đấy mình có phải làm bản kiểm điểm không ông?
Có chứ, cũng viết kiểm điểm, chứ còn học lý luận chứ có phải lúc nào cũng ấy đâu, toàn về lý luận cả, lý luận Mác - Lênin.
Như ông lúc đấy ông kiểm điểm cái gì?
Kiểm điểm về cái, tức là về cái nhận thức cũ của mình, thế thôi.
Sau mỗi cái lớp học đấy có ông nào bị khai trừ ra khỏi Đảng không ạ?
Không, chả có.
Lúc đấy người ta đã tính thành phần chưa ông nhỉ?
Thành phần ở trong năm năm, có, lúc bấy giờ người ta tính thành phần là có mấy thành phần, thành phần thì chủ yếu là những cái thành phần địa chủ thôi, chứ thôi chứ còn bần cố nông là cơ bản.
Cái lúc mà cải cách ruộng đất ở đây mình có nhiều địa chủ bị đấu tố không ông?
Đây cũng ít thôi, không nhiều lắm.
Cháu thấy bảo ông Soạn với ông Kỳ bị bắn phải không ạ?
Vâng, ông Soạn, ông Kỳ bị bắn.
Ông có đi chứng kiến cái vụ bắn đấy không?
Lúc bấy giờ tôi đi vắng rồi, tôi đi thoát ly rồi tôi không ở nhà.
Năm bao nhiêu là ông đi thoát ly?
Năm 52 là tôi đi rồi.
Thế cải cách ruộng đất là ông có tham gia không?
Không, tôi không đi cải cách ruộng đất, không tham gia.
Khi ông thoát ly là đi đâu đấy ạ?
Đi, tôi lên Ban tổ chức của Lâm Thao, xong lại lên tỉnh, sau rồi lên Khu Việt Bắc.
Ông lên là từ năm 52 đấy?
Vâng, lên 52 đi.
Sau năm mấy thì ông lại lên tỉnh ạ?
Đấy năm 52 xong cái thì năm 53 thì lên tỉnh, năm 55 thì đi Khu, Khu Việt Bắc đấy, Liên khu Việt Bắc.
Cái lúc ông lên trên đấy, làm bên Tổ chức như thế thì cái công việc của mình là cái gì ạ?
Vâng, Ban tổ chức.
Cái công việc của ông lúc đấy là cái gì ạ?
Công việc của tôi thì cũng làm công tác Tổ chức thôi.
Cụ thể là thế nào ạ?
Bố trí cán bộ rồi thì kết nạp đảng viên này khác thì đấy, đại thể như thế.
Thế lên tỉnh là ông cũng làm bên Tổ chức đấy?
Vâng, cũng làm Tổ chức.
Lúc đấy mình có kết nạp được nhiều đảng viên không ông?
Hướng dẫn cho các, các huyện đấy, ở tỉnh thì hướng dẫn cho các huyện người ta kết nạp.
Tức là lúc đấy ông làm bên Tuyên huấn đấy hả?
Vâng, Tuyên huấn.
Thế công việc Tuyên huấn của ông lúc đấy là cái gì?
Tuyên huấn lúc bấy giờ đấy là một thời gian làm Tuyên huấn thì coi như là mở lớp, hướng dẫn.
Tức là mình lại mở những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy?
Vâng, mở lớp.
Những cái lớp mà ông mở như thế có ông nào bị khai trừ khỏi Đảng không?
Không.
Tức là đến năm 53 là ông lại lên tỉnh, năm 55 thì lên Khu Việt Bắc?
Vâng.
Lúc lên Khu Việt Bắc mình làm nhiệm vụ gì đấy ạ?
Đấy, cũng làm cái công tác Tổ chức thôi.
Công tác Tổ chức lúc đấy có bận bịu lắm không ông?
Nói chung là lúc nào thì cũng làm công việc nó bình thường thế thôi, lên Khu thì hướng dẫn cho các tỉnh.
Cái lúc mà giảm tô đấy ông, là ông có nắm được cái mức giảm tô như thế nào không?
Giảm tô thì tôi không, không, giảm tô với cải cách ruộng đất tôi không đi, tôi không làm, không đi trực tiếp, vẫn ở nhà, à vẫn ở công tác chuyên môn thôi, làm công tác Tổ chức thôi.
Nhưng lúc đấy ông thấy cái tầng lớp địa chủ mà bị mất ruộng như thế, người ta có phản ứng gì không?
Phản ứng thì, phản ứng thì làm thế nào được (cười), phản ứng thì có phản ứng đấy nhưng mà làm thế nào được.
Ông có nhớ tên cái ông địa chủ nào mà ông ấy phản ứng không?
Phản ứng thì nó, nó phản ứng bằng cái gì, bằng nhiều cách lắm, nó trốn rồi thì, trốn nộp, nộp, cuối cùng mới dùng áp lực, đại bộ phận là bỏ trốn.
Trốn đi đâu ạ?
Trốn đi làm ăn nơi khác, nó trốn đi.
Thế cái tầng lớp mà, người được chia ruộng đấy người ta có phấn khởi không ạ?
Ờ, lúc bấy giờ thì nó phấn khởi thôi, bần cố nông thì phấn khởi lắm (cười).
Ông có được chia cái gì không?
Không, tôi lúc bấy giờ tôi đi rồi, ở nhà tôi không, chả, chả được chia cái gì cả, nhà cũng có đâu mấy sào ruộng, chả được chia.
À cái lúc mà thuế nông nghiệp năm 51 đấy ông, thì ở đây người ta tính thế nào ông nhỉ? Cái mức thuế người ta tính thế nào ông?
Thuế người ta tính đại thể là mỗi một sào, năng suất được bao nhiêu thì nộp hai mươi phần trăm, đại thể như thế. Căn cứ vào cái sổ địa chính đấy, thí dụ như tôi cấy một mẫu ruộng thì năng suất đại thể được 8 tạ thì phải nộp hai, ba mươi phần trăm gì đó, thế là gọi là thuế.
Cái thuế nông nghiệp đấy lúc đấy mình thu là thu bằng thóc hay bằng tiền ạ?
Thu bằng thóc đấy.
Nhưng cái sản lượng lúa lúc đấy có đủ để đóng thuế không ông?
Đủ, nói chung là thu có hai mươi phần trăm thôi mà, làm gì mà chả đủ.
Ở đây lúc đấy mình làm mấy vụ ông nhỉ?
Ở đây trước đây làm có một vụ thôi, làm có vụ chiêm thôi.
Người ta thu thuế nông nghiệp đấy người ta có tính cái loại ruộng xấu, ruộng tốt không ạ?
Có chứ, chia ra nhiều loại chứ, ba, bốn loại đấy, ruộng xa này, ruộng xấu này, đấy, ruộng.
Cái mức thuế nông nghiệp đấy là ai quy định ông, Chính phủ quy định hay địa phương mình tự quy định ạ?
Ở trên người ta hướng dẫn.
Khi mình thực hiện cái thuế nông nghiệp đấy thì cái kinh tế địa phương mình có thay đổi nhiều không ông?
Thay đổi nói chung là lúc bấy giờ là nộp thuế thì cũng thay đổi nhiều đấy, tức là cơ bản là những cái tầng lớp phú nông, địa chủ là nó phải nộp nhiều, chủ yếu là cái lớp phú nông, địa chủ thôi, những gia đình giàu có thôi.
Họ nộp nhiều như thế họ có phản ứng gì không ạ?
Ui, phản ứng kịch liệt chứ, nó phản ứng bằng cách thế nào, phải nộp thôi chứ còn (cười), phản ứng thế nào.
Tức là vẫn cứ phải nộp đấy hả?
Cứ phải nộp, không nộp thì ông bắt lên huyện cảnh cáo, đấy, làm chỉ thế thôi.
Thanh niên ở địa phương mình có bị bắt đi lính cho Pháp không ông nhỉ?
Thanh niên ở đây á, nếu như thời kỳ đấy thì lại là thời kỳ trước cách mạng rồi, thế thì nó ấy, thế sau cách mạng thì làm gì nó bắt cho.
Cái vùng mình đây trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy gọi là vùng gì ông? Vùng tự do hay vùng tạm chiếm?
Đây tôi, coi như ở đây là vùng tự do, giáp ranh, nó đóng ở bên Trung Hà cơ, thế rồi đóng ở bên Hưng Hóa kia kìa, đấy, đây gọi là vùng giáp ranh thôi, tự do, hàng ngày đại bác nó bắn sang đây.
Ở đây có ai, mình có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Không, ở đây không có, ở đây anh nào mà nhóm lên là nó nhóp đi luôn thôi, tề thế nào được, không lập tề được, nó chỉ có bên, từ bên Trung Hà kia, bên Sơn Tây này này, thế lập tề chứ đây chả ai lập, đây anh nào mà nhí nhố là nó bắt luôn (cười).
À cái việc buôn bán những cái đồ dùng cần thiết như là thóc, lúa, dầu, vải lúc đấy ở địa phương mình nó có diễn ra bình thường không ông?
Nó cũng bình thường thôi, vẫn chợ búa, sinh hoạt bình thường thôi, có cái là nó không phong phú như bây giờ, không phong phú như bây giờ.
Mình có buôn bán với vùng tề không ông nhỉ?
Buôn bán, lúc bấy giờ ít lắm, mình thì mở cửa khẩu, lúc bấy giờ là buôn bán với vùng tề thì chủ yếu là thuốc men, bên kia thì thế thì mình lại phải xuất trâu cho nó, qua sông đây này, mở cửa khẩu.
Cửa khẩu ở đâu ạ?
Cửa khẩu ngoài Trình Xá đây này, Vĩnh Lại đấy, đấy trước đây là mình giao dịch ở đấy, thế thì dân buôn bán ra.
Như ở xã mình đây có ai đi buôn vào vùng tề không ạ?
Ít thôi, chả có đâu, có vài cái họ buôn bán ở đây thì họ có.
À trong thời gian kháng chiến như thế thì mình dùng cái loại tiền gì để tiêu ông nhỉ? Tiền Đông Dương hay là...?
Ờ, tiền Đông Dương, vẫn cái tiền Đông Dương đấy thôi, tiền ấy thôi.
Thế tiền Tài chính là mình chưa dùng à?
Ừ, sau khi ấy thì có tiền Tài chính thì mình tiêu tiền Tài chính, sau cũng làm cái cuộc đổi tiền thì nó cũng hết thôi chứ có cái gì đâu.
Tức là lúc đấy vẫn tiêu tiền Đông Dương?
Ừ, cũng có tiền Đông Dương.
Ở mình đây có Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động không ông?
Không, chả có đâu. Quốc dân đảng năm 30 thì có một ông thôi, nhưng sau đó rồi ông cũng chết.
Ông đấy tên là gì đấy ạ?
Ông Khổng Đình Chuẩn.
Khổng Đình Chuẩn à?
Ừ, mà ông ấy là Quốc dân đảng năm 30 đấy. Có bên Sơn Dương đấy thì nhiều, ở đây thì ít thôi.
Cái lúc đấy ngoài Việt Minh ra còn có tổ chức nào khác nữa không ạ?
Không có.
Như là Đảng Dân chủ hoặc là cái gì đấy, Công giáo?
Cái Đảng Dân chủ với lại cái Đảng Xã hội đấy là nó là mình lập ra đấy, coi như các cái tổ chức quần chúng lúc bấy giờ đấy, sau đó thì kết thúc thì ông ấy giải tán Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội.
Ông có nhớ tên mấy ông tham gia cái đảng đấy không?
Cũng không, không nhớ được.
Nhưng họ là thuộc thành phần nào đấy ạ?
Nó cũng là thành phần nông dân đây thôi, nhưng mà thường thường cái Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội là nó, nó Đảng Xã hội là vào trí thức, còn cái Đảng Dân chủ là cái đảng mà gọi là những gia đình, gia đình giàu có.
Người dân có tham gia cái đảng đấy nhiều không?
Ít lắm, chả, chả tham gia.
Tức là họ chỉ theo Việt Minh là nhiều thôi?
Vâng, đại bộ phận là theo.
Thế là ông làm Xã đội trưởng là từ năm nào nhỉ?
Làm từ năm 52, à năm năm, năm 50.
Cái công việc của Xã đội trưởng lúc đấy là việc gì đấy ông?
Là huấn luyện, canh gác, huy động dân quân du kích canh gác giữ làng thôi, thế rồi địch nó có sang thì đánh báo động, đánh trống báo động cho dân làng chạy, tránh, lúc bấy giờ thế thôi.
Pháp có hay sang đây không ạ?
Có, nó sang nó càn quét luôn ở đây.
Ông có nhớ cái lần mà Pháp nó trở lại địa phương mình đây là năm nào không?
Năm đấy là chả biết, nó ở đây là nó không đến được, chỉ sang càn quét thôi, chứ nó không chiếm đóng ở đây đâu, nó đóng ở bên Hưng Hóa kia.
Có bộ đội chính quy về đóng ở địa phương mình không ông nhỉ?
Ờ, bộ đội chính quy thì ông ấy, lúc bấy giờ gọi là bộ đội địa phương thường có một tiểu đội hoặc là một trung đội rồi ông về ông quấy rối, tức là giáp ranh ở bên Hưng Hóa kia kìa, mình ở bên này, nó ở bên kia, thế đại thể thế.
Mình có phải đóng góp để nuôi bộ đội không ạ?
Có chứ, đấy cái thuế nông nghiệp là mình đóng góp đấy, để nuôi bộ đội đấy.
Cháu trở lại cái chuyện trước một chút, cái khi mà Nhật đảo chính Pháp mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy ông, thì ông có được chứng kiến cái chuyện gì không?
Chứng kiến thì chỉ có, Nhật đảo chính Pháp thì chứng kiến cái chuyện Tây nó chạy, thế thôi.
Nó chạy về làng mình đây ạ?
Ừ, nó chạy qua đây, nó bỏ chạy đấy qua đây thế thôi, vứt cả súng ở đầy đường đấy (cười).
Thế nó chạy qua đây mình có giúp đỡ nó không ạ?
Có đấy, cũng có, có. Ở đây lúc bấy giờ nó chạy đấy là ông ở đây ông, có một ông, ông chánh tổng, ông ấy cho nó bữa ăn, đấy, đại thể là như thế.
Ở vùng mình đây cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy có người tản cư từ dưới Hải Phòng với Hà Nội lên đây không ông?
Có một số đấy, nhưng mà sau đó thì cũng lại đi luôn chỗ khác, bởi vì đây là bên đại bác ở bên Trung Hà nó bắn sang, đây là cũng phải sơ tán đi cơ mà, có ở nhà được đâu, thỉnh thoảng nó lại sang nó càn quét.
Sau khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập các đội Cứu quốc ở xã mình đây luôn không ông nhỉ?
Có, vẫn, vẫn là cái Việt Minh đấy, sau là các cái tổ chức Mặt trận đấy hình thành tổ chức Mặt trận đấy.
Cái năm 45 khi Pháp nó quay trở lại Nam Bộ, nó gây hấn ở Nam Bộ đấy, thì mình có tổ chức những cái đội Nam tiến không ông?
Nam tiến thì ở đây thì không, không có đâu, nhưng ở nơi khác thì có đấy.
Cái thông tin mà việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 ở Hà Nội đấy, ông có được nghe cái thông tin đấy không?
Không, chả, lúc bấy giờ chả có đài báo có đâu, chỉ có trên huyện ông ấy hướng dẫn về thế nào thì làm thế.
Khi mà mình ký với Pháp cái Hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy ông, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không ạ?
Chả, lúc bấy giờ tin tức ở đâu mà phản ứng (cười), chả biết được, sau này thì mình mới biết được chứ, lúc bấy giờ có ấy gì đâu.
Tức là ông làm Ủy ban lâm thời là năm 45 - 46?
Vâng.
Sau đấy thì...?
Sau đấy thì tôi tham gia vào cái dân quân du kích, xong rồi đi thoát ly, thế thôi.
Năm 46 khi mà mình Tổng tuyển cử Quốc hội lần đầu tiên đấy ông, thì ông có đi bỏ phiếu không?
Có chứ.
Thế Tổng tuyển cử đấy ở đây mình chuẩn bị như thế nào ông nhỉ, mình tổ chức như thế nào?
Tổ chức là mỗi một khu vực là một hòm phiếu, thế rồi trên ông ấy hướng dẫn về thì đi phát phiếu thì đi bầu thế thôi chứ có cái gì đâu.
Cái phiếu lúc đấy là phiếu in hay phiếu viết tay ông nhỉ?
Phiếu lúc bấy giờ là phiếu, phiếu ông ấy coi như là bầu cử Quốc hội là ông ấy viết sẵn, in sẵn đấy, đến là chỉ có gạch đi thôi, thế thôi.
Mình có cái hình thức gì cổ động cho cái chuyện đấy không ạ?
Cổ động ở đây thì cũng chỉ có, lúc bấy giờ là ít, ít cổ động lắm. Cũng có nhưng mà nó bình thường thôi.
Nhưng người dân lúc đấy đã biết đọc biết viết nhiều chưa để đi bầu cử chưa, cái năm 46 đấy?
Lúc đấy là, vâng, năm 46 là đã biết đọc biết viết rồi.
Có nhiều người mà không đọc, viết được không ạ?
Lúc bấy giờ đấy đại bộ phận đấy là ở địa phương là một nhà người ta đi viết hộ, thế rồi mang bỏ phiếu.
Ở địa phương mình cái lúc Tổng tuyển cử Quốc hội đấy có ai ứng cử Quốc hội không ạ?
Không, ở đây không có.
Cái hôm Tổng tuyển cử đấy làm có rầm rộ không ông?
Vâng, cũng rầm rộ đấy.
À sau đấy mình có tiến hành cái bầu cử Hội đồng nhân dân khóa I đấy ông?
Ờ, sau đó thì tiếp tục các nơi đều bầu cử cả.
Thì cái việc bầu cử Hội đồng nhân dân đấy ở đây mình tiến hành thế nào ạ?
Bầu cử thì đấy cũng tiến hành như thế thôi, ra trụ sở rồi đặt mấy cái hòm phiếu rồi mọi người đi bầu, có cái gì.
Cái lúc đấy người ta có chỉ định cho mình là phải bầu cho ông này hay ông kia không, hay là mình được tự do bầu?
Tự do chứ, thích ông nào thì bầu ông đấy.
Ở địa phương mình sau khi giành chính quyền mình có đóng góp những cái quỹ như Quỹ Độc lập không ông?
Không, có cái tuần lễ quyên vàng, những cái nhà giàu đấy thôi chứ còn mình, lúc bấy giờ dân nghèo có cái gì đâu mà.
Quyên vàng quyên có được nhiều không ạ?
Nhiều đấy, tuần lễ vàng đấy, mình giành chính quyền rỗng chứ có cái gì đâu, những nhà giàu nó cống hiến vàng.
Người ta có nhiệt tình cống hiến không ạ?
Nhiệt tình chứ, nhiều chứ, nhiều nhà nó hàng cây vàng, những cái gia, gia đình có ở thành phố đấy, nông thôn làm gì có.
Quyên vàng đấy xong thì mình đưa đi đâu ạ?
Nộp vào kho bạc Nhà nước chứ đi đâu.
Ở mình đây có lập những cái Hũ gạo kháng chiến không ông?
Có đấy, có thời gian nó có, mỗi nhà có một cái hũ gạo nuôi quân, gọi là hũ gạo nuôi quân, nấu là mỗi hôm bốc một nhúm vào đấy, thế tuần hay là nửa tháng thì người đi thu, người ta lại người ta lấy.
À cái lúc mà ông làm ở Ủy ban như thế thì Ủy ban mình có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ông nhỉ?
Pháp luật lúc bấy giờ thì đã có cái gì.
Ví dụ như tranh chấp, kiện cáo, đánh chửi rồi trộm cắp nhau?
Kiện cáo lúc bấy giờ thì chưa, chưa, ít lắm, chỉ có, chỉ có lúc bấy giờ là người ta xin giấy thông hành đi ấy thế thôi, với là ruộng đất người ta bán thì mình chứng nhận, có mấy việc thôi, sinh, tử, giá thú, có thế, đấy có mấy việc thôi, việc như bây giờ đâu.
Cái lúc Ủy ban như thế là mình có trụ sở để làm việc không ông?
Có chứ, trụ sở làm tại ngoài các cái đình chùa đấy, các nơi công sở đấy.
Cái thành phần cán bộ Ủy ban có thay đổi gì sau cái ngày Toàn quốc kháng chiến không ông?
Toàn quốc kháng chiến thì mỗi một kỳ như thế thì cũng có lựa chọn, thay đổi, ông này nghỉ ông kia lại lên, đấy, đại thể nó cũng như bây giờ thôi.
Như cái lúc mà ông làm bên Ủy ban như thế, cái Ủy ban kháng chiến hành chính đấy thì ông nào làm Chủ tịch ạ?
Đấy tôi nói ông, ông Nguyễn Văn Cấu đấy, Nguyễn Văn Cấu làm Chủ tịch đấy.
Ủy ban mình có tham gia trong cái việc chia gạo, muối, vải với các đồ dùng cho dân chúng không?
Không, cái đấy làm gì có, lúc đấy đã có đâu, lúc bấy giờ chưa có những cái đấy đâu, đơn giản thôi lúc bấy giờ.
Thế từ cái Ủy ban lâm thời mà đến lúc mà kháng chiến chống Pháp đấy, bắt đầu nổ ra chiến tranh đấy thì cái công việc của Ủy ban có thay đổi nhiều không ông?
Nó trước đây gọi là đầu tiên thì là Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời, sau nó đổi là Ủy ban kháng chiến hành chính, thế là kiêm cả cái việc làm kháng chiến nữa, ví dụ như là huy động bộ đội hay là cái gì đấy, thế thôi, cũng chỉ hành chính thôi. Công việc hành chính thì nó có sinh, tử, giá thú, chứng nhận các cái giấy thông hành, đấy, lúc bấy giờ là thế thôi, chủ yếu là thế thôi. Thế trên ông đưa về công việc cái gì đấy thì làm cái đó.
Cán bộ của Ủy ban có được đi dự những cuộc họp do cấp trên tổ chức không ạ?
Lúc bấy giờ thì chủ yếu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký, ba ông này đi thôi, thế thôi, thay nhau đi, đi họp.
Cái lúc mà ông làm bên địa chính, lúc mà Ủy ban cách mạng lâm thời đấy thì cái ruộng đất nó thế nào ông?
Ruộng đất thì đâu nó vẫn như đấy, có ai bán thì chứng nhận cho người ta, thế thôi, ruộng đất thì không có cái gì thay đổi cả.
Công việc địa chính của ông lúc đấy chủ yếu là cái gì ông?
Chủ yếu lúc bấy giờ là đấy, ai mua bán cái gì thì đến lấy chứng nhận thế thôi, ghi vào sổ cho người ta.
Cán bộ của Ủy ban có được đi học những khóa học do cấp trên tổ chức không ông?
Đấy, chỉ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, lúc bấy giờ đã có cái gì đâu, các ban bệ chưa có, lúc bấy giờ chỉ có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thư ký thôi, có ba ông thôi, như ban bệ như bây giờ đâu.
Cái năm 45 - 46 mà so với đến năm 51 thì cái số lượng đảng viên có thay đổi nhiều không ông?
Năm 51 cũng thay đổi cũng, cũng không nhiều lắm đâu, ít thôi. Năm 49 thì ông đóng cửa không kết nạp nữa, cuối năm 49 đấy, mãi đến cải cách thì ông mới lại kết nạp, năm 52, 53 ông mới kết nạp.
Tức là không kết nạp nữa?
Cái hồi đấy là kết nạp ồ ạt quá, thế ông mới gọi là đóng cửa không kết nạp nữa.
Thế những cái người mà được kết nạp ồ ạt thế sau này có bị ra khỏi Đảng không?
Không, có việc gì đâu, chả việc gì cả, các ông chỉ có bồi dưỡng cho thôi mà.
Ông là cũng kết nạp trong cái năm 49 đấy nhỉ?
Vâng, tôi kết năm 49.
Ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ dùng cần thiết cho quân sự và dân sự không ông?
Không, ở đây thì chả có. Đây trước thì chỉ có làm cái dệt vải, cái khung cửi dệt vải tay đấy, trước đấy người ta làm.
Trong thời gian kháng chiến chống Pháp như thế có cán bộ Trung ương đến thăm địa phương mình không ông nhỉ?
Ít lắm, chả có, tỉnh này thì là cùng thôi, tỉnh ông cũng ít về, chủ yếu là huyện.
À thời gian kháng chiến thế ở mình đây có ai làm trên bộ, ngành Trung ương không ông?
Không, ở đây chả có đâu.
À cái thời gian kháng chiến như thế ông có thấy có cố vấn Trung Quốc đến thăm địa phương mình không?
Không, chả có.
Ủy ban mình tổ chức cái việc giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ thế nào ông nhỉ, trong cái lúc đấy?
Lúc bấy giờ làm gì đã có cái thương binh, liệt sĩ đâu, chưa có, mãi đến sau này mới có chứ, lúc bấy giờ chưa có.
Ở đây mình có nhận nuôi thương binh không ạ?
Nuôi thương binh là mãi tận sau này chứ, mãi tận năm năm mấy mới có thương binh về làng, mỗi làng ông đưa cho một số ông, bốn, năm, ba, bốn người đấy.
Như ở làng mình là những ông nào đấy ạ?
Đây có mấy ông chết rồi, chết cả rồi.
Các ông đấy tên là gì, ông có nhớ không?
Ông ấy tên ông là ông Ngân, chết cả rồi, chết hết cả rồi.
Mình có vận động phụ nữ lấy thương binh không ông?
Đấy, đấy, cái ông đấy là ông ấy vận động phụ nữ lấy thương binh đấy, đấy, cái ông Ngân đấy.
Nhưng mình vận động hay là ép buộc phụ nữ lấy thương binh ạ?
Không, ép thế nào được, vận động người ta tự nguyện (cười). Đón ông thương binh về làng đấy.
Đây mình có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ không ông nhỉ?
Cái gì ạ?
Cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy, mình có lập những cái Hội Mẹ chiến sĩ đấy không?
Đấy, chính cái Hội Mẹ chiến sĩ là, là đón thương binh về làng đấy, ừ đấy, có.
À trong cái chiến dịch Điện Biên Phủ năm 54 đấy ông, ở địa phương mình có đóng góp cái gì không?
Đóng góp là đóng góp đi dân công, chủ yếu là đi dân công thôi.
Đi có nhiều không ạ?
Đi nhiều đấy, ở đây chết nhiều đấy.
Khi mình ký Hiệp định Giơne đấy, ông có nhận được cái thông tin đấy không?
Lúc bấy giờ thì chả, chả, nhận thì sau này ông ấy phổ biến thôi.
Lúc đấy có phấn khởi không ạ?
Ờ, phấn khởi chứ.
Trong cái thời gian kháng chiến như thế thì ông có hay được phân công đi các nơi khác không, hay là chỉ ở xã mình thôi?
Ở xã thôi.
Thế năm 52 là ông lên huyện, sau lên tỉnh?
Vâng.
Ông là lấy bà năm nào nhỉ?
Tôi năm 40 kia.
40 đã lấy bà rồi?
Vâng.
Bà là có công tác cùng với ông không?
Không, bà ấy nông dân thôi.
Cái thời gian kháng chiến chống Pháp mà ông công tác như thế là có lương không ông nhỉ?
Làm gì có, lúc bấy giờ mãi tận, lúc bấy giờ đến khi mà có thuế nông nghiệp đấy thì mỗi người được 40 cân gạo, ăn đi xong thì mới trừ thành còn được tiền cắt tóc với lại (cười), mãi đến khi có thuế nông nghiệp mới ấy đấy.
Thế bà ở nhà có chu cấp cho ông đi hoạt động không?
Ờ, thì phải, phải lấy tiền nhà đi chứ.
Bà có kêu ca cho không ạ?
Kêu cái gì, kêu gì (cười).
Thế ông nghỉ hưu là năm nào?
Tôi hưu từ năm, năm 80 tôi về.
Lúc ông nghỉ hưu là ở cơ quan nào đấy ạ?
Tôi làm Bí thư Thanh Thủy rồi tôi về hưu, cơ quan bên đấy, Bí thư huyện đấy.
Công việc Bí thư lúc đấy là thế nào ông?
Ui, công việc Bí thư thì làm sao nói hết được, lắm việc lắm (cười).
Các cái tổ chức Đảng với Việt Minh, Liên Việt và Ủy ban kháng chiến hành chính cái lúc đấy ông, thì nó tương tác với nhau như thế nào ông nhỉ?
Nó gọi là dưới, dưới sự chỉ huy lãnh đạo của Đảng cả thôi, người của Đảng đưa sang làm, Việt Minh thì cũng thế thôi, tất cả những cái đó là mình cử người, người mình ra làm, hoặc là những người có cảm tình, tất cả là do cái sự chỉ huy của Đảng hết.
Một cái trải nghiệm mà ông thấy thú vị và hấp dẫn nhất trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp là cái gì ông?
Chống Pháp, trong kháng chiến chống Pháp thì nó nhiều cái kỷ niệm lắm (cười).
Nhưng một cái mà ông thấy thú vị và hấp dẫn nhất là cái gì ạ?
Hấp dẫn thì nó chỉ có mỗi cái là, là, gọi là cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi (cười), cái đấy là cái kỷ niệm sâu sắc nhất (cười). Lúc đấy chả có cái gì đâu, tự nguyện hết.
Lúc đấy lại hăng hái nhỉ?
Hăng hái, luôn luôn nhắc lại cái lời thề khi vào Đảng, hy sinh đến giọt máu cuối cùng là ở chỗ đó.
Ông có hay kể những câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này cho con cháu mình nghe không?
Ờ, thỉnh thoảng cũng có nói.
Thế con cháu có thích nghe không ạ?
Úi trời nó, nó, có đứa nó cũng thích, có đứa nó cũng chả thích (cười).
Ông có nghĩ rằng bây giờ trường học rồi các phương tiện thông tin đại chúng như là đài, báo rồi truyền hình các thứ đấy, người ta đã dạy tốt về câu chuyện này chưa, thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Nói tóm lại là chương trình bây giờ là bây giờ thì chủ yếu là nó nói cái đường lối phát triển kinh tế, chứ còn nó nói chỗ ấy thì cái ngày kỷ niệm kỷ niếc thì mới nhắc thôi, nói đúng là công việc làm ăn bây giờ.
Thế là cái quá trình công tác của ông là thế nào nhỉ? Năm 45 - 46 là Ủy ban lâm thời?
Vâng.
Sau đến 47 thì là vào du kích à, à tự vệ à?
Ừ.
Thế sau kháng chiến chống Pháp là ông tham gia cái gì?
Đấy, tôi đi thoát ly, lên huyện thì từ năm, năm 51 là lên huyện rồi, năm 50, 51 là lên huyện rồi.
Thế ông làm Bí thư ở Thanh Thủy là từ năm nào đấy ạ?
Từ năm sáu mấy đấy, 65 đấy, hơn chục năm ở bên Thanh Thủy.
À trong cái chiến dịch Biên giới năm 50 đấy, địa phương mình có tham gia trong cái chiến dịch đấy không ạ?
Chiến dịch đấy thì chỉ có đi dân công thôi, có cái gì đâu.
Cái số người mà làm việc trong Ủy ban sau cái năm 51 đấy, có thay đổi gì không ông?
Mỗi một kỳ như thế là cứ quãng độ ba năm đấy là ông ấy lại kiện toàn lại, ông ấy lại bầu lại, có người thì cũng ấy thì cũng thay đổi, cũng như bây giờ thôi, bình thường thế thôi, già thì nghỉ, cái đấy thì có gì, chuyện bình thường thôi. Hay là ông nào mà nó yếu, nó ấy thì cho nghỉ, đưa những người mới vào.
Cái tuổi mà cùng làm với ông lúc trong Ủy ban như thế thì bây giờ ở đây còn ai không ông nhỉ?
Chả còn ai, chết hết rồi, tôi năm nay đã 92 tuổi rồi, chả còn ai cả.
Thôi, hôm nay có khi là hỏi chuyện ông như vậy thôi, rất là cám ơn ông.
Vâng, vâng. 
(Hết băng ghi âm ngày 19 tháng 12 năm 2009)
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